
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC  

GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày          tháng  12  năm 2023 của Chủ tịch UBND  tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công 

trực tuyến Ghi 

chú 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

Lĩnh vực Gia đình  

1 

Thủ tục cấp lần đầu 

Giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập cơ sở cung 

cấp dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lực 

gia đình 

 

10 ngày làm việc kể 

từ khi cơ quan tiếp 

nhận nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

(TTPVHCC) 

Không x 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15; 

- Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP ngày 

01/11/2023 của Chính phủ 

 

 

 

 
x 

 

 

2 

Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lực gia đình 

3 ngày làm việc kể 

từ khi cơ quan tiếp 

nhận nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

(TTPVHCC) 

Không x 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ 

 

x 

 

 



TT 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công 

trực tuyến Ghi 

chú 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

3 

Thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lực gia đình 

 

10 ngày làm việc kể 

từ khi cơ quan tiếp 

nhận nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

(TTPVHCC) 

Không x 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT 

 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Ghi 

chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

 Lĩnh vực gia đình 

1 

Thủ tục cấm tiếp xúc theo 

Quyết định của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo đề nghị của cơ quan, 

tổ chức cá nhân 

 

12 giờ kể từ khi Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã nhận được đề 

nghị cấm tiếp xúc. 

UBND cấp xã Không x 

- Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình số 

13/2022/QH15; 

- Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP ngày 

01/11/2023 của Chính 

phủ 

 
x 

 
 

2 
Thủ tục hủy bỏ Quyết định 

cấm tiếp xúc theo đơn đề 

nghị 

12 giờ kể từ khi Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp xã nhận được đơn 

đề nghị hủy bỏ quyết 

định cấm tiếp xúc. 

UBND cấp xã Không x 

- Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình số 

13/2022/QH15; 

- Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP ngày 

01/11/2023 của Chính 

phủ 

 
x 

 
 



       

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 
(Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

  

STT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên TTHC 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

Lĩnh vực Gia đình 

1.  
1.005441.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

 

 

 

 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHC đã được công bố tại 

Quyết định số 188/QĐ-

UBND ngày 03/03/2023 

về việc Công bố chuẩn hóa 

Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa 

và Thể thao, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2.  
1.001420.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

3.  
1.001407.000.00.00.H42 

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

4.  
2.001414.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh) 



5.  

1.000919.000.00.00.H42 

 

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

6.  
1.000817.000.00.00.H42 

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh) 

7.  
1.000454.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 

8.  
1.000433.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ 

tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

9.  
1.000379.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn 

nhân bạo lực gia đình 

10.  
1.000379.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn 

nhân bạo lực gia đình 

11.  
2.000022.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, 

chống bạo lực gia đình 

12.  
1.003310.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn 

phòng, chống bạo lực gia đình 

 

  



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

  

STT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên TTHC 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

Lĩnh vực Gia đình 

1.  
.003243.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15; 

Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ 

TTHC đã được công bố tại 

Quyết định số 188/QĐ-UBND 

ngày 03/03/2023 về việc Công 

bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa và 

Thể thao, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

2.  
1.003103.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình 

3.  
1.001874.000.00.00.H42 

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình 

4.  
1.003140.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình 

5.  
1.003226.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 

6.  
1.003185.000.00.00.H42 

 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình 
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